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ĐẶT VẤN ĐỀ

 1. Lí do chọn đề tài

Phân môn Tập làm văn rất quan trọng trong chương trình dạy học ở Tiểu học, nó không chỉ giúp cho các em hình thành các kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết mà còn rèn cho các em khả năng giao tiếp, quan sát, phân tích tổng hợp và đặc biệt còn hình thành cho các em những phẩm chất tốt đẹp của con người mới hiện đại và năng động.
Qua nhiều năm giảng dạy lớp 5 tôi nhận thấy đa số các em biết làm một bài văn hoàn chỉnh nhưng trong quá trình làm bài văn các em chưa biết dùng biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa cả biện pháp liên tưởng vào các bài văn. Các câu trong đoạn văn chưa có sự liên kết chặt chẽ. Để làm được một bài tập làm Văn học sinh phải huy động vốn kiến thức từ nhiều mặt như: các hiểu biết về cuộc sống, tri thức về văn học, khoa học, xã hội… Ngoài ra học sinh còn phải biết kết hợp nhiều kĩ năng như: dùng từ đặt câu, dựng đoạn, tạo văn bản, kĩ năng phân tích đề, tím ý, lập dàn ý. Khi học sinh làm Tập làm văn còn đòi hỏi tính sáng tạo của học sinh. Nhưng nhiều học sinh không biết bắt đầu từ đâu, phải nói và viết những gì, viết như thế nào. Chính vì vậy khi viết văn nhiều em thường bị viết lan man không đúng trọng tâm đề yêu cầu, vốn từ hạn chế, ý văn nghèo nàn, bài viết chỉ mang tính liệt kê không biết liên tưởng, liên kết câu và lồng cảm xúc của người viết vào bài văn.
Vậy nguyên nhân do đâu? Làm thế nào để khắc phục tình trạng này, giúp các em lấy lại tự tin học tốt và đạt kết quả cao phân môn Tập Làm Văn? Vấn đề này khiến tôi luôn suy nghĩ và trăn trở. Chính vì những lý do trên tôi đã chọn đề tài Sáng kiến kinh nghiệm là: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Tập làm văn cho học sinh lớp 5” để học sinh, phụ huynh và bạn bè đồng nghiệp cùng tham khảo.
2. Mục đích viết sáng kiến kinh nghiệm:
Tôi viết Sáng kiến kinh nghiệm này nhằm:
- Một là giải quyết những khó khăn trong việc dạy phân môn Tập làm văn.

- Hai là rèn cho học sinh có kĩ năng làm văn, viết văn hay về các thể loại văn trong chương trình môn Tập làm văn nhằm nâng cao chất lượng mônTiếng Việt.
- Ba là trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tích lũy thêm kinh nghiệm, giúp bản thân và các giáo viên trong khối dạy tốt phân môn Tập làm văn.
3. Phạm vi giới hạn nghiên cứu
- Đề tài sáng kiến kinh nghiệm của tôi chỉ hướng vào nội dung dạy phân môn Tập làm văn ở trường Tiểu học.
4. Đối tượng nghiên cứu
· Đối tượng nghiên cứu chính là học sinh lớp 5.
5. Thời gian nghiên cứu
Tôi bắt đầu thực hiện đề tài từ đầu năm học 2022 – 2023 đến nay.
Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, tôi xin được thống kê số liệu chất lượng làm bài văn của học sinh lớp 5C do tôi chủ nhiệm sau khi dạy hết 02 tuần ôn tập như sau:   
Bảng: Chất lượng phân môn Tập làm văn lớp 5C
	Lớp
	Tổng số HỌC SINH
	Số em viết 
đạt điểm dưới 5
	Số em viết đạt điểm 5 - 6
	Số em viết đạt điểm 7 - 8
	Số em viết 
đạt điểm 9 - 10

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5C
	32
	02
	6,25
	20
	62,5
	10
	31,25
	0
	0


6. Phương pháp nghiên cứu
       - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết.
       - Phương pháp điều tra.
       - Phương pháp phân tích, tổng hợp.
       - Phương pháp luyện tập, thực hành. 

       - Phương pháp so sánh, đối chiếu.

*

*                  *

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn.

Tập làm văn là một phân môn mang tính tổng hợp và sáng tạo cao. Tổng hợp các kiến thức, kĩ năng từ Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Luyện từ và câu,... để viết nên một bài Tập làm văn.

Theo quan điểm tích hợp, các phân môn được tập hợp lại xung quanh trục chủ điểm và các bài đọc. Nhiệm vụ cung cấp kiến thức và rèn luyện kĩ năng gắn bó chặt chẽ với nhau. Như vậy, muốn dạy - học có hiệu quả Tập làm văn lớp 5 nhất thiết người giáo viên phải dạy tốt Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Luyện từ và câu. Vì trong các bài đọc, trong câu chuyện, trong các bài tập luyện từ - câu thường xuất hiện các đoạn văn, khổ thơ có nội dung miêu tả rất rõ về cảnh vật, thiên nhiên, con người, đoạn đối thoại, thuyết trình tranh luận...

Bài Tập làm văn nếu không sáng tạo sẽ trở thành một bài văn khô cứng, góp nhặt của người khác, nội dung bài văn sẽ không hồn nhiên, trong sáng, mới mẻ.

Chất lượng Tập làm văn là chất lượng của cảm thụ văn học, của các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Cho nên, thầy và trò phải soạn giảng và học tập tích cực, nghiêm túc, hiệu quả ( mới mong nâng cao một cách bền vững chất lượng môn Tiếng Việt ở lớp cuối cấp Tiểu học.

Tôi tin rằng đề tài này nếu được áp dụng và vận dụng hợp lý sẽ đem lại hiệu quả cao cho phân môn Tập làm văn, góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt lớp 5.
2. Thực trạng ban đầu
Hầu hết học sinh của lớp 5C tôi chủ nhiệm còn rất hạn chế khi làm bài Tập làm văn. 

Các hạn chế của học sinh là:

- Bài viết của học sinh còn mắc nhiều lỗi chính tả.
- Học sinh chưa xác định được trọng tâm đề bài cần miêu tả.
- Nhiều em thường liệt kê, kể lể dài dòng, diễn đạt vụng về, lủng củng, lan man. Nhiều em chưa biết dừng lại để nói kĩ một vài chi tiết cụ thể nổi bật.
- Vốn từ ngữ của các em còn nghèo nàn, khuôn sáo, quan sát sự vật còn hời hợt. 
- Các em chưa biết cách dùng các biện pháp nghệ thuật khi miêu tả.
3. Nguyên nhân 

3.1. Về phía học sinh
- Học sinh thường lười đọc sách báo, chưa chịu khó tìm tòi sưu tầm những tài liệu phục vụ cho kiến thức có liên quan đến môn học, thiếu sự quan sát tinh tế dẫn đến tình trạng nghèo vốn từ, nghèo vốn sống.
- Một số học sinh vẫn chưa có thói quen chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến lớp, thậm chí khi cần thiết chỉ chép lại bài của bạn.
- Năng lực cảm thụ văn bản cũng như những kĩ năng phân tích đề, làm bài văn còn nhiều hạn chế. Không ít học sinh tỏ ra thờ ơ, ít có nhu cầu được tự bộc lộ cảm nhận của mình qua một tiết học hay một bài làm.
- Kĩ năng làm văn của các em còn hạn chế như: chưa biết quan sát, miêu tả còn chung chung chưa thể hiện được đặc điểm nổi bật của từng đối tượng mình định tả; chưa biết sử dụng những từ gợi tả và các biện pháp nghệ thuật trong bài văn; chưa biết thể hiện cảm xúc của mình khi miêu tả.
- Vốn từ ngữ của các em còn hạn chế. Khi miêu tả, các em chưa biết chọn lọc những nét tiêu biểu để tả nên đã biến bài văn miêu tả thành bài kể lan man.
- Các em còn thiếu sự trải nghiệm thực tế.
3.2. Về phía giáo viên
- Một số giáo viên còn lúng túng khi vận dụng phương pháp dạy Tập làm văn: Lập dàn bài rập khuôn dẫn đến bài làm của học sinh giống nhau về ý tưởng, nội dung.

- Một số giáo viên dạy còn áp đặt, chỉ hướng dẫn học sinh theo yêu cầu của sách mà chưa chú ý đến việc khám phá cái hay, cái đẹp của bài văn.
- Nhiều giáo viên chỉ chú ý đến việc học ở lớp mà chưa chú ý đến việc  luyện tập ở nhà, chưa hướng dẫn cho các em tìm hiểu thêm sách, báo...
- Giáo viên chưa rèn cho học sinh có thói quen đọc và chọn lọc các bài văn mẫu, văn hay từ  đó rút ra ý hay; tai hại thay để đối phó với việc học sinh làm bài kém, để đảm bảo chất lượng kiểm tra một số giáo viên còn cho học sinh học thuộc những bài văn mẫu điều đó đã làm mất đi sự sáng tạo và óc tưởng tượng phong phú của học sinh.
- Giáo viên còn chưa linh động sáng tạo khi tổ chức các giờ dạy trên lớp, hình như tổ chức dạy học đơn điệu: giáo viên hỏi – học sinh trả lời, chỉ những em khá giỏi nổi trội hơn mới có thể tham gia trả lời còn những học sinh khác thì cảm thấy lo sợ nếu bị gọi đến tên! Từ đó làm cho học sinh cảm thấy nhàm chán, mất hứng thú học tập.

4. Biện pháp thực hiện

4.1. Đối với học sinh: 
- Cần chuẩn bị bài kĩ trước khi đến lớp. Trong giờ học cần tập trung chú ý nghe giảng.
- Cụ thể hoá những ý nghĩ chung của bạn thành ý riêng của mình bằng cách tự lập một hệ thống dàn bài riêng của mình phù hợp với yêu cầu của đề. 
- Mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến để các bạn xây dựng cho mình. 
- Tập cho mình có thói quen đọc sách báo hàng ngày để cập nhật thông tin bổ sung cho bài làm của mình thêm sâu sắc hơn. Tuyệt đối tránh máy móc rập khuôn theo bài mẫu. 

4.2. Đối với Giáo viên:
Người Giáo viên có vai trò rất quan trọng và ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với học sinh vì họ là những người chủ đạo tổ chức việc học của học sinh, chính vì vậy bản thân người giáo viên cần phải:
- Tạo động cơ học tập bền vững ở học sinh để cho các em có hứng thú trong học tập nói chung và trong học tập môn tập làm văn nói riêng.
- Giáo viên cần xây dựng cho các em một phương pháp học tập, cách tiếp cận và chiếm lĩnh kiến thức một cách khoa học.
- Luôn luôn học hỏi đồng nghiệp và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Phải đầu tư thật kĩ bài dạy trước khi lên lớp.
- Giáo viên cũng cần rèn cho học sinh kĩ năng nhận xét bài bạn để từ đó nhận biết được những chỗ hay hoặc chưa hay khi làm bài của mình. Ví dụ: chỉ cần chỉ rõ bài bạn hay là vì bạn biết dùng từ ngữ liên kết câu, bạn biết sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hóa,... bạn biết lồng cảm xúc của mình vào bài viết và điều quan trọng là giáo viên cần phải giúp học sinh chỉ rõ ra những từ ngữ, câu hay cho lớp tham khảo. Điều này vừa động viên được những em làm bài hay, vừa khơi dậy cho học sinh những ý tưởng, sáng tạo mới, học sinh cảm thấy có thêm nguồn động lực để thi đua học tập, để bài của mình được cô và các bạn đọc trước lớp như vậy. Bên cạnh đó những hạn chế trong bài của học sinh, giáo viên cũng cần tế nhị khi nhận xét. Người giáo viên cần thận trọng, trước tiên cần tìm cho bằng được những ưu điểm trong bài làm của học sinh dù nó chỉ là nhỏ nhoi để tuyên dương trước lớp rồi từ từ cho các em chỉnh sửa, bổ sung cho câu văn hay hơn, hoàn chỉnh hơn.
- Người giáo viên cần thay đổi nhiều hình thức học tập để tạo cơ hội cho nhiều học sinh cùng được tham gia trình bày ý kiến của mình. 

VD: Tổ chức học nhóm 4 để các em được nói cho nhau nghe ý kiến của mình ( vì có những em rất ngại nói trước lớp và ngại nói cho giáo viên nghe, trái lại khi cùng tham gia với các bạn mình thì các em rất tích cực). Trong lúc này giáo viên cần đến tận nơi, từng bàn để lắng nghe và gợi ý, định hướng cho các em xây dựng bài... Được tham gia phát biểu, dần dần những em nhút nhát sẽ cảm thấy mạnh dạn và tự tin hơn khi đứng nói trước lớp. Bên cạnh đó phương tiện trực quan, các hình thức tổ chức trò chơi, thi đua... cũng không kém phần lôi cuốn học sinh học tập tích cực hơn.
- Khi chấm bài giáo viên cũng cần có sự nhận xét cụ thể về những lỗi sai của học sinh để định hướng cho học sinh khắc phục trong lần sau.
- Nên tập cho các em có thói quen học tập các ý hay trong bài văn mẫu, đoạn hay, bài làm hay của bạn, từ sách báo tham khảo và được tạo thói quen ghi chép lại trong sổ tay văn học của mình.

4.3. Rèn luyện kĩ năng nói, kĩ năng viết cho học sinh
a) Rèn luyện kĩ năng nói
- Cùng với kĩ năng nghe, đọc, viết phân môn Tập làm văn ở lớp 5 dạy cho các em kĩ năng nói trong các giờ học văn kể chuyện, miêu tả và một số loại văn khác. Thông qua các bài tập thực hành luyện nói theo đề tài hoặc tình huống cho trước, tôi hướng dẫn các em thực hiện tốt yêu cầu sau:
- Xác định rõ nội dung cần nói (nói về nội dung gì? gồm những ý nào? sắp xếp các ý đó ra sao? …).
Ví dụ: Đề bài Tập làm văn lớp 5 trang 94 - Luyện tập thuyết trình, tranh luận: Hãy trình bày ý kiến của em nhằm thuyết phục mọi người thấy rõ sự cần thiết của cả trăng và đèn trong bài ca dao sau:
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió còn chăng, hỡi đèn?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây?
Sau khi tìm ý, sắp xếp ý theo một trình tự hợp lí để thuyết trình về vấn đề nêu ra trong đề bài, các em có thể chọn từ, tạo câu để trình bày các ý cần nói thành một đoạn văn và liên kết các đoạn thành bài thuyết trình ngắn như sau:
“Đèn và trăng đều vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Đây là hai nhân vật cùng tỏa sáng vào ban đêm. Trăng soi sáng khắp nơi. Trăng làm cho cuộc sống thêm đẹp, thơ mộng. Nếu không có trăng, cuộc sống ra sao nhỉ? Chúng ta sẽ không có đêm rằm trung thu, không được ngắm nhìn những vì sao lung linh trên trời… Nhưng không vì thế mà coi thường đèn. Trăng chỉ sáng vào một số ngày trong tháng và cũng có khi phải luồn vào mây. Còn đèn, đèn tuy nhỏ bé nhưng cũng rất có ích. Đèn soi sáng cho con người quanh năm, đèn giúp em học bài, đèn giúp mẹ làm việc… Nhưng đèn không nên kiêu ngạo với trăng. Đèn không thể sáng nếu không có dầu, có điện. Đèn dầu ra trước gió sẽ có thể bị gió thổi tắt. Trong cuộc sống chúng ta, cả trăng và đèn đều rất cần thiết”.
- Lắng nghe ý kiến đóng góp của bạn bè, thầy cô giáo để tự kiểm tra, đối chiếu văn bản nói của bản thân với mục đích giao tiếp và yêu cầu diễn đạt; biết sửa lỗi về nội dung, hình thức diễn đạt.
- Tôi luôn quan tâm rèn luyện kĩ năng nói cho các em theo yêu cầu trên, như vậy vừa giúp các em nâng cao năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ, phát triển tư duy, vừa tạo điều kiện cho kĩ năng viết phát triển tốt.
b) Rèn luyện kĩ năng viết
Dựa vào yêu cầu bài tập (hay đề bài) để viết một đoạn văn (hay bài văn), các em có thời gian suy nghĩ, tìm cách diễn đạt (dùng từ, đặt câu, sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hoá, …) thuận lợi hơn làm văn nói. Tuy nhiên, các em cũng cần đạt được những yêu cầu rèn luyện về kĩ năng sản sinh văn bản ở mức cao hơn, lời văn viết vừa cần rõ ý vừa cần sinh động, bộc lộ được cảm xúc; bố cục bài văn cần chặt chẽ, hợp lí ở từng đoạn và cả bài. Kĩ năng viết của các em được rèn luyện chủ yếu qua các bài tập viết đoạn văn trước khi viết một bài văn hoàn chỉnh. Do vậy, trong quá trình rèn luyện kĩ năng viết, tôi giúp học sinh thực hiện tốt những yêu cầu sau:
- Phân tích đề bài, xác định nội dung viết; tìm dàn ý, sắp xếp ý để chuẩn bị thực hiện yêu cầu viết theo loại văn, kiểu bài đã học.
- Tập viết đoạn văn đảm bảo sự liên kết chặt chẽ về ý: Viết các đoạn phần thân bài, viết đoạn mở bài (trực tiếp, gián tiếp), viết đoạn kết bài (mở rộng, không mở rộng) sao cho có sự liền mạch về ý, các ý trong đoạn được diễn tả theo một trình tự nhất định nhằm minh hoạ, cụ thể hoá ý chính.
- Viết bài văn có bố cục chặt chẽ, có lời văn phù hợp với yêu cầu nội dung và thể hiện cụ thể: Các đoạn văn trong một bài phải liên kết với nhau thành một văn bản hoàn chỉnh, bố cục chặt chẽ theo ba phần (Mở bài, thân bài, kết bài). Lời văn trong bài cần phù hợp với yêu cầu nội dung và thể loại. 
 
+ Tả cảnh thường dùng nhiều từ ngữ gợi tả hình dạng, đặc điểm; có thể so sánh, nhân hoá làm cho cảnh vật được miêu tả thêm sinh động; cần bộc lộ cảm xúc trước sự vật được miêu tả trong cảnh.
+ Tả người thường dùng nhiều từ ngữ gợi tả hình dáng, màu sắc; từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm, trạng thái của người; có thể sử dụng biện pháp liên tưởng, so sánh để miêu tả cho sinh động và bộc lộ mối quan hệ tình cảm với người được tả.
+ Tả đồ vật thường dùng nhiều từ ngữ gợi rõ hình dạng, đặc điểm, so sánh, nhân hoá làm cho đồ vật được miêu tả thêm sinh động.
+ Tả cây cối thường dùng nhiều từ ngữ gợi tả hình dáng, màu sắc, hương thơm, mùi vị; có thể sử dụng biện pháp liên tưởng, so sánh để gợi ra hình ảnh cây cối ở thời kì phát triển hay mùa khác nhau.
+ Tả con vật thường dùng nhiều từ ngữ gợi rõ hình dáng, màu sắc, âm thanh; từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái của con vật; có thể sử dụng biện pháp liên tưởng, so sánh, nhân hoá để tả cho sinh động và bộc lộ mối quan hệ gần gũi với con người. 
- Cần tạo thói quen viết “Sổ tay văn học” sẽ giúp các em hạn chế việc mắc lỗi chính tả khi làm bài, các em sẽ có vốn từ phong phú và nhiều câu văn hay có hình ảnh.
4.4. Bồi dưỡng cảm thụ văn học cho học sinh
Cảm thụ văn học phụ thuộc rất nhiều vào vốn sống của các em. Trước hết giáo viên cần tạo điều kiện để các em tiếp xúc với tác phẩm, tôn trọng những suy nghĩ cảm xúc thực, thơ ngây của các em và nâng chúng lên ở chất lượng cao hơn. Sau đó trang bị cho các em một số kiến thức về văn học như hình ảnh, chi tiết, các đặc trưng nghệ thuật, một số biện pháp tu từ, … Một trong những biện pháp có hiệu quả để bồi dưỡng cảm thụ văn học là rèn luyện cách đọc diễn cảm có sáng tạo. Nó giúp các em nâng cao khả năng cảm xúc thẩm mĩ, kích thích các em khám phá ra cái hay, cái đẹp của văn chương.
Ví dụ: Rèn kĩ năng cho học sinh cách nghe để cảm thụ cái hay của bài văn “Hoàng hôn trên sông Hương” (Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 1, trang 11).

- Trước tiên tôi đọc bài văn thật hay.
- Cho một vài em đọc thật tốt đọc lại toàn bộ bài văn.
- Tôi lần lượt cho học sinh phân tích bài văn bằng hệ thống câu hỏi để khai thác cái hay của bài.         
1.Tìm phần mở bài:

Đoạn 1: Từ “Cuối buổi chiều, ... yên tĩnh này”. 

- Câu mở bài diễn tả nhận xét gì của tác giả?

- Tác quan sát cảnh vật ở vị trí nào?

- Tác giả quan sát cảnh vật và tả vào thời điểm nào trong ngày?

- Từ đó kết luận: Câu mở bài phải giới thiệu được vị trí quan sát, giới thiệu vị trí quan sát bằng cách thể hiện được cảm xúc người viết. Tác giả đã giới thiệu được nơi mà mình định tả vào thời điểm nào đó trong ngày.                    

2. Tìm phần thân bài: 

- Xác định trong phần thân bài gồm có mấy đoạn, mỗi đoạn miêu tả những gì?
- Có 2 đoạn:  Từ “Mùa thu, …chấm dứt”
+ Đoạn 2:  Sự thay đổi màu sắc của sông Hương từ lúc bắt đầu hoàng hôn đến lúc tối hẳn.
+ Đoạn 3: Tả hoạt động của con người bên bờ sông, trên mặt sông từ lúc hoàng hôn đến lúc thành phố lên đèn.
- Xác định câu mở đoạn của từng đoạn.

- Cho học sinh tìm hiểu sự liên kết giữa các câu trong đoạn văn, sự chuyển ý của các câu, quá trình miêu tả về không gian, thời gian trong bài văn.
3.Tìm phần kết bài: 

“Huế thức dậy trong một nhịp chuyển động mới, đi vào cuộc sống ban đầu của nó”: Sự thức dậy của Huế sau hoàng hôn.
Kết luận: Kết thúc bài vừa tả cảm xúc của mình vừa gây ra truyền cảm cho người đọc và kết bài theo kiểu mở rộng khiến người đọc cần phải suy nghĩ về cảnh mình tả, nơi mình tả.
Để làm được bài văn hay các em phải có năng lực cảm thụ văn học, kiên trì rèn luyện từng bước, nhất định các em sẽ viết được những đoạn văn hay, bài văn hay để phát hiện biết bao điều đáng quý trong văn học và trong cuộc sống của chúng ta.
4.5. Dạy tập làm văn thông qua các giờ học
- Trong giờ tập đọc, giáo viên phải làm cho học sinh hiểu nghĩa một số từ cần thiết trong bài. Hiểu được nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa “văn chương” của từ ngữ, điều này sẽ có ích cho học sinh khi vận dụng từ. Trong phần tìm hiểu bài, GV gợi ý khuyến khích học sinh trả lời câu hỏi theo ý mình, hạn chế dần cách trả lời rập khuôn câu văn trong SGK. Nhất là đối với những bài học dạng thơ, nên cho học sinh sinh diễn đạt thành lời văn hoàn chỉnh (nếu đề không yêu cầu tìm câu thơ). Điều này tạo điều kiện cho học sinh vận dụng tối đa vốn từ sẵn có của mình, đồng thời giúp giáo viên nắm được lượng từ có được ở mỗi học sinh để từ đó có biện pháp thích hợp cung cấp từ mới cho các em.

- Trong giờ Chính tả, để viết đúng chính tả học sinh phải nắm được nghĩa của từ.  Giáo viên nên vận dụng những bài tập để mở rộng vốn từ cho học sinh. 

- Qua giờ Luyện từ và câu, giáo viên cần làm giàu nhận thức, mở rộng vốn từ cho học sinh, giúp em nhận thấy vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người, dạy các em biết yêu quý và trân trọng tình cảm đó. Từ đó học sinh có thêm nhiều vốn từ phong phú cho mình.
- Qua giờ kể chuyện, giáo viên cần giúp học sinh hiểu rõ nội dung cốt truyện và ý nghĩa của câu chuyện. Qua phân môn kể chuyện các em được vun đắp vốn sống, các em biết cảm nhận cái hay cái đẹp và phân biệt được thiện ác... học sinh học tập được cách sử dụng từ ngữ để vận dụng vào viết văn. Từ đó học sinh viết văn có cảm xúc hơn.
4.6. Các bước khi viết bài Tập làm văn:

Khi làm một bài Tập làm văn, chúng ta cần hướng cho học sinh làm bài theo 4 bước sau:

a) Đọc kĩ đề bài:

Đọc kĩ đề bài để nắm vững ý nghĩa từng từ, từng câu và tự trả lời 4 câu hỏi sau:

- Đề bài thuộc thể loại văn nào?
- Đề bài đòi hỏi ta giải quyết những vấn đề gì?
- Phạm vi bài làm đến đâu?
- Trọng tâm đề bài ở chỗ nào?
b) Tìm ý - Lập dàn bài:

Sau khi nắm chắc đề bài (ở bước 1), để tránh tình trạng viết tràn lan, lạc đề và không trọng tâm thì các em không được vội vàng viết ngay bài làm, vì như thế ý tưởng sẽ lộn xộn, khó sắp xếp. Các em cần lập một dàn bài chi tiết gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
- Khi học sinh đã được cung cấp những từ ngữ miêu tả rồi.Hoạt động tiếp theo sau khi lập dàn ý là hoàn thiện dàn ý. Đây là bước quan trọng, cần thiết để có được một bài tập làm văn viết tốt nhất. 
c) Viết thành một bài văn hoàn chỉnh:
- Đây là bước quan trọng nhất và cũng là khâu khó nhất. Trên cơ sở dàn bài vừa lập, em viết thành một bài văn hoàn chỉnh gồm 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài), 3 phần này nối tiếp nhau tạo nên một văn bản thống nhất từ đầu đến cuối để giải quyết vấn đề nêu ra ở đề bài. 
- Khi viết, phải viết từng câu, nghĩ 2 – 3 câu liền rồi mới viết để các câu đứng cạnh nhau không bị khập khiễng về cách diễn đạt ý. Khi đặt lời văn để diễn đạt các ý (đã trình bày ở dàn bài chi tiết), các em cần chú ý cách trình bày, chữ viết, lỗi chính tả và lưu ý cách diễn đạt có hình ảnh, gợi cảm và sinh động bằng cách sử dụng các biện pháp tu từ, các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, các từ tượng thanh, tượng hình,... Ý hay là nhờ ở lời văn rõ ràng, mạch lạc. Vì vậy, chúng ta cần đặt câu đúng ngữ pháp. Đó là những yếu tố giúp học sinh thành công trong quá trình học Tập làm văn. Cuối cùng, khi đã làm bài xong học sinh cần kiểm tra lại bài viết của mình trước khi nộp bài. 
d) Đọc lại bài làm:

Sau khi viết xong, học sinh cần đọc lướt lại bài văn để sửa các lỗi về chính tả, dấu câu,...

* Lưu ý: 

- Khi soát lại bài trên giấy kiểm tra, tuyệt đối không tẩy xoá, sửa chữa hoặc chèn thêm từ hoặc câu vào, vì như thế bài viết trở nên lem nhem, mất điểm. 
4.7. Giáo viên chấm bài và trả bài viết

a. Chấm bài: 

- Khi chấm bài Tập làm văn cho học sinh, tôi thường ghi ra sổ những câu văn hay, chưa hay hoặc sai những lỗi gì...của từng học sinh.
- Khi chấm điểm xong cho cả lớp, tôi đánh giá chung kết quả bài làm của học sinh và rút ra những tiến bộ cần phát huy, và những thiếu sót cần sửa chữa bổ sung để chuẩn bị cho tiết trả bài sắp tới….. 

b. Trả bài viết:

Nội dung, phương pháp lên lớp một tiết trả bài Tập làm văn viết  lớp 5, có 3 hoạt động chính:

1. Nghe thầy (cô) nhận xét chung về kết quả bài làm của lớp.

2. Chữa bài.

3. Đọc tham khảo các bài văn hay được thầy (cô) giáo khen để học tập và rút kinh nghiệm.

Để tiết trả bài viết đạt hiệu quả, giáo viên cần lấy thông tin từ bài viết của học sinh và thực hiện các hoạt động trả bài một cách bài bản, có linh hoạt .
Hoạt động 1: Nhận xét chung về bài làm của lớp gồm các bước sau:

Bước 1: Đánh giá việc nắm vững các yêu cầu của đề bài (ghi đề, học sinh đọc đề bài, xác định 3 yêu cầu: thể loại, nội dung và trọng tâm). Đánh giá tình hình làm bài của lớp về mặt nhận thức đề (số bài đã đạt 3 yêu cầu của đề, số bài chưa đạt hoặc đạt chưa đủ 3 yêu cầu. Biểu dương cá nhân, cả lớp...).
Bước 2: Đánh giá về nội dung bài viết (cho học sinh nêu dàn ý chung của kiểu bài tả cảnh, (tả người)… Đọc một vài đoạn văn đã chọn sẵn cho học sinh nghe và nhận xét, cuối cùng giáo viên đánh giá chung về nội dung đoạn văn đó.

Hoạt động 2: Chữa bài: 

Nội dung và cách thức thực hiện sửa chữa lỗi diễn đạt:

- Việc sửa chữa lỗi diễn đạt dựa trên cơ sở bài làm của cả lớp mà trong quá trình chấm bài, giáo viên đã ghi ra các câu có vấn đề về ngữ pháp, các lỗi chính tả … Đến lúc này giáo viên tổ chức, hướng dẫn cho học sinh nhận xét, sửa chữa. Như vậy sẽ kịp thời uốn nắn kĩ năng diễn đạt cho học sinh.
- Riêng tôi, ngay từ đầu năm học đã lên kế hoạch sửa lỗi diễn đạt cho lớp, mỗi tiết trả bài viết tập trung sửa chữa cho một hoặc hai loại lỗi nào đó một cách bền vững, tức là cần có trọng tâm sửa lỗi cho từng tiết.

       * Hoạt động này tiến hành theo 3 bước:

         Bước 1: Tham gia chữa lỗi chung cho cả lớp:

Ví dụ: 

     Tiết trả bài viết số 1(tả cảnh, tuần 5): Trọng tâm sửa lỗi là từ - câu và thực trạng viết câu. 

Bước 2: Học sinh đọc lại bài làm của mình, chú ý những chỗ mực đỏ ghi lời nhận xét của cô giáo.
Bước 3: Học sinh tự chữa bài vào vở tập làm văn.

Hoạt động 3: Đọc tham khảo một số đoạn, hoặc vài bài văn hay của một số em cho cả lớp nghe để học tập và rút kinh nghiệm.

5. Kết quả đạt được.
Xuất phát từ thực tiễn của lớp, bằng các biện pháp, các hình thức tổ chức phù hợp nói trên, tôi đã từng bước hình thành ở học sinh năng lực và thói quen làm văn có hệ thống, cấu trúc bài văn rõ ràng. Học sinh viết văn có ý thức chứ không tùy tiện như trước. Phân môn Tập làm văn của lớp đã có sự tiến bộ rõ rệt. Đa số các em đã biết cách dùng từ, đặt câu trong miêu tả, các em biết sử dụng ngữ nghĩa chính xác. Các bài tập làm văn của các em không còn mang tính liệt kê, kể lể, lan man nữa. 
Sau đây là bảng thống kê chất lượng bài làm văn của lớp 5C thời điểm cuối học kì I như sau:
	Lớp
	Tổng số học sinh   
	Số em viết 
đạt điểm dưới 5
	Số em viết đạt điểm 5 - 6
	Số em viết đạt điểm 7 - 8
	Số em viết 
đạt điểm 9 - 10

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5C
	32
	0
	0
	6
	18,75
	14
	43,75
	12
	37,5


Sang học kì II, phần thi viết văn lớp tôi, em nào cũng có tiến bộ và được các thầy cô trong tổ khối 5 khen ngợi là tiến bộ hơn trước rất nhiều. Đến giữa học kì II kết quả lớp tôi thu được như sau:
	Lớp
	Tổng số học sinh
	Số em viết
đạt điểm dưới 5
	Số em viết đạt điểm 5 - 6
	Số em viết đạt điểm 7 - 8
	Số em viết
đạt điểm 9 - 10

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5C
	32
	0
	0
	2
	6,25
	13
	40,63
	17
	53,12


       Do vậy, từ nay đến cuối năm học tôi luôn cố gắng phát huy, tìm tòi và vận dụng phương pháp tốt nhất để học sinh lớp tôi đạt chất lượng tốt hơn.
*

*                  *

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Tôi có được thành công trong dạy học phân môn Tập làm văn là do các nguyên nhân sau đây: 
- Tôi hiểu học sinh, nắm được đặc điểm tâm lí của từng em.
- Tôi chú trọng phần chuẩn bị cho bài dạy. Chuẩn bị tốt bài dạy thì sẽ dạy tốt và học sinh cũng học tốt hơn. Đặc biệt, khâu học sinh chuẩn bị ở nhà, tôi cũng luôn định hướng một cách cụ thể, rõ ràng và khoa học cho học sinh như vậy việc chuẩn bị bài của học sinh mới có kết quả tốt.
- Tôi nghiên cứu thêm các tài liệu khác, tìm đọc các bài diễn đàn về dạy Tập làm văn, đọc thêm sách, tìm hiểu qua mạng internet, …
- Trên lớp học tôi luôn tạo bầu không khí vui tươi, tự nhiên, thoải mái, kích thích học sinh hứng thú hoạt động học tập để phát huy khả năng diễn đạt trong văn nói cũng như trong văn viết và luôn ân cần chỉ bảo, tôn trọng, động viên khích lệ học sinh làm cho các em tự tin, hứng thú, tạo ra động lực thúc đẩy sự tiến bộ của các em.

- Trong việc tổ chức cho học sinh hoạt động học tập, tôi thường xuyên kiểm tra, để phát hiện ra những chỗ “hổng” kiến thức của học sinh từ đó kịp thời giúp các em bổ sung kiến thức cho đầy đủ. Nhất là phải thường xuyên cho học sinh ôn luyện, củng cố những kiến thức đã học một cách linh hoạt, lồng ghép vào các hoạt động tìm hiểu kiến thức mới nhằm khắc phục tận gốc những sai sót của học sinh.
- Tôi tích cực thay đổi hình thức dạy học cho đa dạng, phong phú tạo cho học sinh môi trường học tập tích cực, chủ động và sáng tạo. Học sinh có điều kiện được bộc lộ những khả năng sẵn có, tích luỹ và phát triển vốn từ ngữ, rèn luyện kĩ năng lựa chọn, sử dụng từ phù hợp, giàu hình ảnh để có những câu văn hay, đoạn văn hay và bài văn hay.
- Cần khuyến khích học sinh tham khảo những bài văn hay để học cách diễn đạt, cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh sinh động…Tôi hướng dẫn học sinh có những kĩ năng thành thạo trong việc hình thành một dàn bài chi tiết từ dàn bài chung và từ dàn bài chi tiết để viết ra một bài văn hoàn chỉnh bằng chính khả năng của mình. 
- Ngoài ra tôi luôn tự học hỏi và tham khảo ý kiến của đồng nghiệp trong các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn hay trong giờ ra chơi.
- Bên cạnh sự cố gắng của bản thân, tôi còn nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. Và đặc biệt là những tiến bộ hàng ngày của học sinh. Sự tiến bộ và chăm ngoan của các em đã làm tôi thêm vui, thêm phấn khởi và tự tin vào thành công của mình.

2. Khuyến nghị
- Nhà trường cần thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- Tạo điều kiện để giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn qua việc cung cấp các tài liệu, sách tham khảo, trang thiết bị phục vụ bộ môn.

- Động viên khuyến khích kịp thời những giáo viên, học sinh đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy và học tập.

- Thường tổ chức các chuyên đề về môn Tập làm văn nói riêng và các môn khác nói chung để các đồng nghiệp có thể học hỏi lẫn nhau nhiều hơn. 
- Những chuyên đề bồi dưỡng không nên mang nặng tính hình thức, cần thực tế và phù hợp hơn.
- Thường xuyên tổ chức đánh giá việc đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Trên đây là: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Tập làm văn cho học sinh lớp 5” mà bản thân tôi đã thực hiện và rất hiệu quả. Với kinh nghiệm ít ỏi tích lũy được trong thực tế giảng dạy của bản thân tôi được rút ra trong quá trình dạy Tập làm văn ở lớp 5, tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Hội đồng Ban giám khảo sáng kiến kinh nghiệm để rút kinh nghiệm trong việc giảng dạy phân môn Tập làm văn ngày càng được nâng cao về chất lượng dạy và học ngày càng đi lên.
Tôi xin chân thành cảm ơn! 
	
	Tiền Yên, ngày 15 tháng 04 năm 2023

	
	Người viết

	
	

	
	Nguyễn Thị Lan
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